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Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai 

Laboratory: Quality control center of Dong Nai Province 

Tổ chức/Cơ quan chủ 
quản: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 

Organization: Dong Nai Province Department of Health 

Số hiệu/ Code:  VILAS 540 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực:  Dược 

Field: Pharmaceutical 

Người quản lý: Nguyễn Kim Thy 

Laboratory manager: Nguyen Kim Thy 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 
Kể từ ngày      /11/2025 đến ngày 11/07/2026 

Địa chỉ:   

Address: 
Tổ 13, khu phố 03, P. Trảng Dài, Đồng Nai/ Group 13, 3 Hamlet, Trang Dai Ward,         
Dong Nai 

Địa điểm: 

Location: 
Tổ 13, khu phố 03, P. Trảng Dài, Đồng Nai/ Group 13, 3 Hamlet, Trang Dai Ward,         
Dong Nai 

Điện thoại/ Tel: 02513890217 

Email: trungtamkiemnghiemdn@gmail.com 

Website:  
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VILAS 540 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Dược 
Field of testing:             Pharmaceutical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1.  
Thuốc 

(Nguyên liệu, thuốc 
thành phẩm) 

Drug 
(Materials and 

Finished products) 

Định tính các hoạt chất chính: 
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng 
cao (HPLC) 
Identification of active ingredients 
HPLC method 

 

Dược điển Việt 
Nam, Dược điển các 
nước, các tiêu chuẩn 

cơ sở do Bộ Y tế 
cấp số đăng ký 

Vietnamese 
Pharmacopoeia 

Foreign 
Pharmacopoeias 

and In- House 
Specifications 

appoved by MOH 

2.  

Định lượng các hoạt chất chính: 
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng 
cao (HPLC) 
Assay of active ingredients  
HPLC method 

 

 
Chú thích/ Note:  

- Trường hợp Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm,               
hàng hóa thì Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận          
đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Quality 
control center of Dong Nai Province provides product quality testing services must register their activities and 
be granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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